
I. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH: 
​  

Tên chủ đề nhánh Số tuần thực 
hiện Thời gian thực hiện Người phụ trách Ghi chú về sự điều 

chỉnh (nếu có) 
Lớp học của bé 1 Từ 06/09 đến 13/09 Đào Thị Thu Trang     

Trung thu của bé   1 Từ 16/09 đến 20/09 Trần Thị Như Quỳnh  

Bé biết nhiều thứ  1 Từ 23/09 đến 27/09 Vũ Thị Hường   

 
II. CHUẨN BỊ: 
 

 Nhánh “ Lớp học của bé ” Nhánh “Trung thu của bé” Nhánh “Bé biết nhiều thứ ” 

Giáo viên 

- Chuẩn bị đồ dùng, đồ chơi, học 
liệu về chủ đề. Bố trí các góc chơi 
hợp lý. 
- Tuyên truyền tới phụ huynh về nội 
dung, mục tiêu cần đạt và các hoạt 
động trong chủ đề. 
- Vận động phụ huynh ủng hộ các 
nguyên vật liệu tái chế như chai 
nhựa, hộp nhựa, bìa giấy để làm đồ 
dùng đồ chơi, tạo môi trường hoạt 
động cho trẻ. 
- Đối với cháu Thanh Vân, Hoàng 
Huy mới đi học: Trò chuyện, trao 
đổi với phụ huynh về thói quen, sở 
thích của trẻ để nắm bắt tâm lý, tạo 
được niềm tin với trẻ và phụ huynh. 
Khuyến khích phụ huynh áp dụng 
thời gian biểu ở nhà giống với ở lớp 
trước lúc nhập học và cả những 
ngày nghỉ để trẻ dễ thích nghi.  

- Xây dựng kế hoạch chủ đề và thiết kế 
môi trường giáo dục cho chủ đề nhánh: 
“Trung thu của bé” 
- Chuẩn bị nội dung các bài dạy trong 
nhánh 
- Các nguyên vật liệu, phụ kiện ở các 
góc 
- Tiếp tục bổ sung các trò chơi để trẻ 
chơi - tập theo ý thích. 
- Sưu tầm tranh ảnh bài thơ, bài hát,câu 
chuyện về chủ đề. 
- Phối hợp cùng các lớp và Ban đại diện 
cha mẹ học sinh trang trí sân khấu, làm 
mâm ngũ quả... Tổ chức cho học sinh 
đón trung thu tại sân trường. 
 - Lên kế hoạch cân đo đợt 1, chấm biểu 
đổ tăng trưởng và tổng hợp kết quả 
tuyên truyền gửi tới phụ huynh. 
 
 

- Xây dựng kế hoạch cho chủ đề và 
thiết kế môi trường giáo dục cho 
chủ đề nhánh: “Bé biết nhiều thứ” 
- Sưu tầm tranh ảnh, bài thơ, bài hát 
nói về chủ đề. 
- Xây dựng kế hoạch chăm sóc cho 
trẻ suy dinh dưỡng và thừa cân (nếu 
có). 
- Phối kết hợp với Ban đại diện cha 
mẹ học sinh của lớp chuẩn bị một số 
đồ dùng cho các con tham gia hoạt 
động trải nghiệm. Có kế hoạch mời 
phụ huynh đến tham gia cùng trẻ. 
- Đối với cháu Thanh Vân, Huy 
Hoàng mới đi học: Tiếp tục quan 
sát, theo dõi, trò chuyện với trẻ để 
trao đổi với phụ huynh những biểu 
hiện tích cực của con sau một thời 
gian đi học. 



Nhà 
trường 

- Duyệt kế hoạch chủ đề. Tư vấn, hỗ trợ giáo viên trong quá trình thực hiện chủ đề. 
- Góp ý xây dựng môi trường trong và ngoài lớp học thêm phong phú.  
- Phối kết hợp với ban đại diện cha mẹ học sinh cùng giáo viên các lớp xây dựng kế hoạch tổ chức chương trình 
“Trung thu của bé” 
- Chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, đồ dùng cho công tác chăm sóc giáo dục trẻ, bổ sung nguyên học liệu cho giáo viên 
tạo môi trường chủ đề, tổ chức cho trẻ tham gia chương trình“ Trung thu của bé”. 
- Tuyên truyền đến phụ huynh qua các kênh thông tin của nhà trường và bảng tuyên truyền chủ đề trẻ đang học. 

Phụ 
huynh 

- Phụ huynh tạo tâm thế vui vẻ, 
phấn khởi cho trẻ đến trường. 
- Phụ huynh trao đổi với cô về tình 
hình sức khỏe, đặc điểm cá nhân 
của con với cô giáo. 
- Ủng hộ nguyên học liệu tái chế 
như chai nhựa, hộp nhựa, bìa giấy... 
- Siêu tầm tranh ảnh về chủ đề cho 
con mang đến lớp  
 

- Cùng cô giáo cung cấp kiến thức cho 
trẻ về chủ đề  
- Phụ huynh quan tâm bảng tuyên 
truyền của lớp. 
- Thường xuyên trao đổi với cô giáo về 
tình hình của trẻ, phối kết hợp với cô 
giáo đưa trẻ vào nề nếp trong các hoạt 
động.  
- Ủng hộ nguyên học liệu tái chế : Vỏ 
hộp, giấy một mặt, nắp hộp sữa, thìa 
sữa, len, lọ sữa... 

- Cùng cô giáo cung cấp kiến thức 
cho trẻ về chủ đề 
 - Siêu tầm tranh ảnh về chủ đề cho 
con mang đến lớp  
- Thường xuyên trao đổi với cô giáo 
về tình hình của trẻ, phối kết hợp 
với cô giáo đưa trẻ vào nề nếp trong 
các hoạt động.  
- Ủng hộ nguyên học liệu tái chế : 
Vỏ hộp, giấy một mặt, nắp hộp sữa, 
thìa sữa, len, lọ sữa... 

 
 
III. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ: 

​  

tt Hoạt động Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 
chú 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6  

1 Đón trẻ 

- Cô đón trẻ vào lớp với thái độ vui vẻ, ân cần 
- Tuyên truyền với phụ huynh về chủ đề bé và các bạn  
- Cho trẻ thực hiện một số hành vi giao tiếp văn hóa: chào, tạm biệt, cảm ơn. Nói từ "ạ", "dạ" 
- Nghe các bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò vè chủ đề  phù hợp với độ tuổi: Đến lớp; Bạn 
mới; Bóng bay; Bạn của bé; Tình bạn; Đi học ngoan; Chi chi chành chành; Dung dăng dung dẻ 
- Nghe truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi : Cá và chim; Hai chú dê con; Soc nâu nhanh trí; Gà vịt 
giúp nhau; sinh nhật voi con; Bạn tốt quá; Vệ sinh buổi sáng 

 



tt Hoạt động Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 
chú 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6  
- Nghe hát, nghe nhạc với các giai điệu khác nhau; nghe âm thanh của các nhạc cụ: Lời chào buổi sáng; 
Rước đèn tháng tám;  Đêm trung thu; Chim mẹ chim con; Cùng đi về lớp 

2 Thể dục sáng 

- Khởi động: Cho trẻ với các kiểu đi đi nhanh, đi chậm, chạy chậm, chạy nhanh. 
- Hô hấp: Hít vào thật sâu  
- Tay : Hai tay giơ lên cao, hạ xuống 
- Lưng, bụng: Nghiêng người sang 2 bên phải, trái  
- Chân : Đứng nhún chân  
- Hồi tĩnh: Đi nhẹ nhàng theo nhịp bài bài hát: “ Chim mẹ chim con ” 

 

3 
Hoạt 
động 
học 

 
 
 
 
 

Nhánh 
1 
 

     Ngày 06/09/2024 
- Lĩnh vực: PTTC 
KNXH-TM 
- Tên HĐH: VĐ 

“Lời chào buổi 
sáng” 

 

Ngày 09/09/2024 
- Lĩnh vực: PTTC 
- Tên HĐH: Đi 
trong đường hẹp 

Ngày 10/09/2024 
-​Lĩnh vực: PTNT 
- Tên HĐH: Lớp 
học của bé  

Ngày 11/09/2024 
- Lĩnh vực: PTNT 
- Tên HĐH: Nhận 

biết màu đỏ (T1) 

Ngày 12/09/2024 
- Lĩnhvực: PTTC 

KNXH-TM 
- Tên HĐH: Di màu 
bé và các bạn  

Ngày 13/09/2024 
- Lĩnh vực: PTNN 
- Tên HĐH: Đôi 
bạn nhỏ  
 

 

Nhánh 
2 

Ngày 16/09/2024 
- Lĩnhvực: 
TCKNXH -TM 
- Tên HĐH: Di 

màu đèn ông sao  
 

Ngày 17/09/2024 
-​Lĩnh vực: PTNT 
- Tên HĐH: Nhận 
biết đèn ông sao 
 

Ngày 18/09/2024 
- Lĩnh vực: 
TCKNXH -TM 
- Tên HĐH: Dạy 
hát: Rước đèn 

HN: Chú cuội chơi 
trăng    

Ngày 19/09/2024 
- Lĩnhvực: PTTC 
- Tên HĐH: Đi trong 

đường hẹp tay cầm 
đồ chơi      

Ngày 20/09/2024 
-​Lĩnhvực: PTNN 
- Tên HĐH: Thơ 
“Đèn kéo quân” 
 

 



tt Hoạt động Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 
chú 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6  
Nhánh 

3 
Ngày 23/09/2024 
- Lĩnhvực: 

TCKNXH-TM 
- Tên HĐH: Dạy 

trẻ kỹ năng chào 
hỏi 

Ngày 24/09/2024 
-​Lĩnh vực: PTNT 
- Tên HĐH: Các bộ 
phận trên cơ thể bé 

Ngày 25/09/2024 
-​Lĩnhvực: PTNN 
- Tên HĐH: Thơ 
“Miệng xinh” 

Ngày 26/09/2024 
- Lĩnhvực: PTTC 
- Tên HĐH: Bé chơi 

vo giấy 

Ngày 27/09/2024 
- Lĩnh vực: PTTC 
KNXH-TM 
- Tên HĐH: Dạy 

hát: Rửa mặt như 
mèo  

 

4 

Hoạt 
động 
ngoài 
trời 

Nhánh 
1 
 
 
 
 
 

 
 

   - QSCMĐ: Quan 
sát chiếc đu quay 
- TCVĐ: Trốn tìm 
- TCDG: Chi chi 

chành chành 

 

- QSCMĐ: Quan 
sát lớp NT1  
- TCVĐ: Đi qua 
cầu.​
- Chơi tự do  

- QSCMĐ: Quan 
sát tranh trên tường 
- TCVĐ: Ai chui 
khéo 
- Chơi tự do 

- QSCMĐ: Quan 
sát cây vạn liên 
thanh  
- TCVĐ: Siêu 
nhân đứng bằng 1 
chân 
- TCDG: Kéo cưa 
lừa xẻ  

- QSCMĐ: Quan sát 
cây tỏi  nảy mầm 
- TCVĐ: Bóng tròn 
to 
- CTD: Cầu trượt 
 

- QSCMĐ: Quan 
sát cây hoa đồng 
tiền 
- TCVĐ: Trốn tìm 
- Chơi tự do 

Nhánh 
2 

- QSCMĐ: Quan 
sát đèn lồng  ​
- TCVĐ:  Gập 
gáy 
- CTD: Chơi tự 
do với đồ dùng 
ngoài trời 

- QSCMĐ: Quan 
sát bầu trời 
- TCVĐ: Ai thổi 
được lâu hơn   
- TCDG: Nu na nu 
nống 

- QSCMĐ: Quan 
sát cầu tụt  
- TCVĐ: Bé đi 
mang hoa cho cô  
- TCDG: Lộn cầu 
vồng 

- QSCMĐ: Quan sát 
củ hành nảy mầm 
- TCVĐ: Lăn bóng  
- CTD: Đu quay  
 

- QSCMĐ: Quan 
sát cây vạn liên 
thanh  
- TCVĐ: Bóng tròn 
to  
- Chơi tự do 



tt Hoạt động Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 
chú 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6  

 
 

Nhánh 
3 

- QSCMĐ: Quan 
sát cây hoa thuỷ 
tiên  
- TCVĐ: Đi bằng 
gót chân 
- CTD với đồ 
chơi ngoài trời 

- QSCMĐ: Quan 
sát bập bênh  
- TCVĐ: Ai chui 
khéo 
- TCDG: Chi chi 
chành chành 
 

- QSCMĐ: Quan 
sát cây lan dù  
- TCVĐ: Đẩy đồ 
chơi​
- CTD: Chơi tự do 
với đồ dùng ngoài 
trời 

- QSCMĐ: Quan sát
tranh vẽ 1 số bộ phận
trên cơ thể  
- TCVĐ: Kéo cưa 
lừa xẻ. 
- CTD: Cầu trượt 
 

- QSCMĐ Quan sát 
bầu trời 
- TCVĐ: Lộn cầu 
vồng 
- CTD: Bập bênh 
 

5 Vệ sinh, ăn, 
ngủ 

-​ Kê bàn hình chữ U 
-​ Lần lượt cô rửa tay, rửa mặt cho trẻ  
-​ Trò chuyện với trẻ về chế độ ăn cơm, có thể ăn được các loại thức ăn khác nhau  
-​ Cô  chia khay, thìa, khăn về bàn.  
-​ Cô bê cơm về bàn. 
-​ Cô mời cơm, trẻ ăn cơm 
-​ Cô cất ghế, lau miệng, uống nước, xúc miệng, đi vệ sinh. 
-​ Tập đi vệ sinh đúng nơi qui định  
-​ Trẻ lấy gối về vị trí nằm 
-​ Trẻ nghe hát ru hoặc nghe cô kể chuyện 

 
 

6 
Hoạt 
động 
chiều 

Nhánh 
1 

    - Trò chuyện về ngày 
khai giảng. 
- Nhận xét, nêu 
gương cuối tuần. 

 

- Chơi - tập nói từ 
“ ạ”, “dạ” 

- Lao động tự phục 
vụ: Cất chiếu cùng 
cô  

- Chơi trò chơi: 
Đố bạn tôi ở đâu? 

- Nhận kí hiệu tủ đồ 
của bé  

- Nhận xét, nêu 
gương cuối tuần. 

 

Nhánh 
2 

- Nghe bài hát về 
trung thu: Đêm 
trung thu; Rước 
đèn tháng tám 

- Ôn nhận biết 
chiếc đèn ông sao 

- Làm quen bài 
thơ “Bạn mới” 
 

- Đọc đồng dao: 
Chi chi chành 
chành 

- Nhận xét, nêu 
gương cuối tuần. 

 



tt Hoạt động Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 
chú 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6  

Nhánh 
3 

- Chơi trò chơi: 
Đôi tay khéo 
 

- Làm quen với bài 
thơ: “Bạn của bé” 

- Chơi trò chơi 
“Chỉ nhanh nói 
đúng” 

- Nghe truyện: Vệ 
sinh buổi sáng  

- Nhận xét, nêu 
gương cuối tuần. 

 

 
 
 
 
 
IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT: 
 

TT  Mục đích – Yêu cầu Chuẩn bị   Các hoạt động / trò chơi 
trong góc chơi 

Phân phối vào chủ đề nhánh 

    N1 N2 N3 

1 
Góc 
thao 

tác vai 

- Trẻ biết bế em nhẹ nhàng bằng 
2 tay, dỗ dành nựng em,  chăm 
sóc em, khuấy bột cho búp bê 
- Biết mặc quần áo cho em, biết 
âu yếm và ru em bé ngủ. 
- Biết thể hiện một số hành vi xã 
hội đơn giản qua trò chơi giả bộ 

- Búp bê to nhỏ, bé 
trai, bé gái kích cỡ 
khác nhau. 
- Tủ đựng đồ cá 
nhân cho búp bê, 
quần áo dài, tất 
chân. 
- Khăn lau mặt, 
khăn tắm. 

 
TC: Bế em- Chăm sóc em 
bé: 
 
 

 
 
 
 
x  x 



TT  Mục đích – Yêu cầu Chuẩn bị   Các hoạt động / trò chơi 
trong góc chơi 

Phân phối vào chủ đề nhánh 

    N1 N2 N3 

- Trẻ có khả năng phối hợp các 
cử động của bàn tay, ngón tay ; 
phối hợp tay- mắt trong các hoạt 
động  rót, nhào, quấy, đảo thức 
ăn cho em bé. 
- Bắt chước một số công việc 
nấu ăn của người lớn. 
- Rèn trẻ chơi thân thiện và có 
cảm xúc tình cảm qua việc chăm 
sóc em. 

- Đồ chơi: Bếp, nồi, 
bát, thìa, đĩa. 
 
 

TC: Nấu cho em bé ăn 
Tập nấu ăn cho em: Khuấy 
đảo món ăn 
 
 

 

x  

- Rèn cho trẻ một số thao tác khi 
tắm cho em: cho em vào chậu 
tắm, tập mát xa nhẹ nhàng cho 
em bé. Khi tắm xong biết lấy 
khăn lau người cho em. 

- Chậu tắm cho em 
bé 
- Khăn tắm. 

TC: Tắm cho em bé. 
 
 

 

x x 

- Biết đẩy em đi chơi, thể hiện 
cảm xúc vui vẻ, thân thiện, tích 
cực. Muốn được chăm sóc em 
giúp mẹ. 
- Biết sử dụng  xe ô tô, xe đẩy 
chở em bé đi chơi 

 
- Búp bê, xe đẩy.  
- Mô hình xe ô tô 
làm từ hộp cattông 
có dây kéo. 
 

TC: Cùng bé đi chơi 
 

  
 
 
    x   

2 

Góc 
vận 
động  
 

- Rèn luyện khả năng sử dụng 
luồng hơi thổi đẩy làm quả bóng 
lăn. 

 
- Bóng nhựa, bàn  
 

- Trò chơi: Thổi bóng. 
 
 

 
x  

 x 



TT  Mục đích – Yêu cầu Chuẩn bị   Các hoạt động / trò chơi 
trong góc chơi 

Phân phối vào chủ đề nhánh 

    N1 N2 N3 

- Trẻ biết chơi các trò chơi kết 
hợp với gậy. 

- Gậy  -  Bé chơi với vòng gậy: 
Dùng gậy làm vạch kẻ để 
bật qua vạch kẻ,.. 

 
x  

- Trẻ biết hợp tác cùng nhau 
chơi kéo đẩy theo bài đồng dao 
“Kéo cưa lừa xẻ”. 
- Rèn luyện sức mạnh và sự 
khéo léo của đôi tay. 

- Bộ đồ chơi kéo 
cưa lừa xẻ có hình 
các con vật ngộ 
nghĩnh. 

- Trò chơi: Kéo cưa lừa xẻ. 
- Hai trẻ cầm 2 đầu dây kéo 
sang 2 bên nhịp nhàng kết 
hợp đọc bài đồng dao: kéo 
cưa lừa xẻ 

 
 
 
x 

x  
 

- Phát triển khả năng khéo léo 
và sức mạnh của đôi tay thông 
qua hoạt động kéo đẩy chơi bơm 
xe. 

- Bơm xe làm từ lõi 
chỉ, dây chun và 
ống giấy. 

- Trò chơi: Bơm xe. 
 

 
 
x  x 

- Rèn kĩ năng ném bóng trúng 
đích  
 

- Bóng, cột ném 
đích nằm ngang  
thay đổi được độ 
cao  

- Trò chơi: Ném bóng trúng 
đích  
 

 

x  

- Trẻ biết dùng tay lăn bóng, 
tung bóng cho bạn, lăn rồi chạy 
theo bóng. 

- Bóng nhựa - Trò chơi: Tung bóng - lăn 
bóng: 
+ Trẻ và cô hoặc bạn đứng 
hoặc ngồi đối diện nhau, 
dùng 2 tay lăn bóng hoặc 
ống lăn cho cô và bạn hoặc 
lăn rồi chạy theo bắt lại. 
 

x 

  



TT  Mục đích – Yêu cầu Chuẩn bị   Các hoạt động / trò chơi 
trong góc chơi 

Phân phối vào chủ đề nhánh 

    N1 N2 N3 

- Trẻ biết cầm cán xe đun, xe 
đẩy, đẩy xe đồ chơi chuyển động 
không xô vào nhau, đẩy đi chơi. 

- Xe đun, xe đẩy - Trò chơi: Xe đun, xe 
đẩy : 
+ Trẻ cầm cán đun đẩy, 
đun đi, kéo lại nhẹ nhàng 
không xô vào nhau 
- Trẻ đặt em búp bê, đồ 
dùng đồ chơi lên xe đẩy, 
đẩy đi chơi… 

 

x  

- Trẻ biết cầm đầu dây kéo xe ô 
tô đi chơi 

- Xe ô tô đồ chơi to 
nhỏ  
 

- Trò chơi: Kéo xe 
+ Trẻ cầm đầu dây kéo xe 
ô tô chở bạn búp bê đi 
chơi, chở hoa quả đi chơi 
 

 

 x 

3 
Góc 

Nghệ 
thuật 

 
- Trẻ tập cầm bút sử dụng màu 
sáp để di màu  tranh rỗng hình 
ảnh  
- Biết dùng nguyên liệu: xốp, 
len, giấy màu để trang điểm 
khuôn mặt, đồ chơi, đèn lồng … 
- Trẻ biết dán chấm tròn trang trí 
các bức tranh 
- Trẻ biết chấm keo và dán vào 
khuôn mặt để trang trí cho 
khuôn mặt của bé 
 
 

- Sáp màu, tranh 
rỗng to, nhỏ để trẻ 
di màu  
- Bút sáp, bút lông 
màu nước, chấm 
tròn… 
- Mút xốp, keo, len, 
bông tăm… 
- Mô hình khuôn 
mặt bé được cô làm 
từ vải nỉ, tóc tết từ 
len  
 

- Làm quen với bút màu và 
giấy. x x x 

- Vẽ dây bóng bay tặng 
bạn. x  x 

- Di màu. trang trí đèn 
lồng, ông sao, trống, mặt 
nạ. 

 
x  

- Di màu trang phục bạn 
trai - bạn gái, đồ chơi tặng 
bạn. 

x 
 x 

- Bé trang điểm khuôn mặt  
 

 x 

- Bé di màu bàn chân, bàn 
tay  

 
 x 



TT  Mục đích – Yêu cầu Chuẩn bị   Các hoạt động / trò chơi 
trong góc chơi 

Phân phối vào chủ đề nhánh 

    N1 N2 N3 

4 
Góc 
sách  

truyện 

- Trẻ biết lật, mở sách truyện, 
xem sách truyện 
- Trẻ biết sử dụng rối, tranh để 
kể chuyện sáng tạo theo chủ đề 
- Trẻ biết chơi cùng các bạn, 
không tranh giành đồ chơi. 

- Các loại sách, 
tranh ảnh về chủ đề.​
- Tranh truyện, sa 
bàn, rối, sách truyện 
 

- Đọc sách, xem sách. 
- Kể chuyện bằng rối, sân 
khấu rối  
- Kể chuyện theo tranh 

x x x 

5 
 

HĐVĐ
V 

- Trẻ biết chọn hình để so và 
ghép đúng hình chủ đề bé và các 
bạn 
 

- Bảng chơi : Bé so 
hình  
- Hình ảnh: Đồ 
chơi, quần áo, búp 
bê, ô tô, em bé... để 
so ghép hình 

- Trò chơi: So ghép hình 
 

 
 
 
x   

- Trẻ biết nhận biết phân biệt 
màu đỏ, xanh, vàng  

- Nắp chai màu đỏ, 
xanh, vàng. 
- Chai màu xanh, 
đỏ, vàng 

- Chơi tháo nút nắp chai  
đúng theo màu sắc xanh, 
đỏ, vàng 

 

x x 

- Trẻ biết cầm dây xâu hạt tạo 
thành vòng 

-  Xâu dây, xâu hột 
hạt, xâu vòng  
 

- TC: Xâu vòng tay, đeo 
chuỗi cổ. Xâu vòng tay 
tặng bạn. 

x 
 x 

- Trẻ biết tìm và gắn bóng đồ 
dùng, trang phục: Quần, áo, mũ, 
dép... 

- Bảng tìm bóng, đồ 
dùng mũ áo, dép, đồ 
chơi 

- Tìm đúng  bóng  mũ, dép, 
áo, dép, đồ chơi 

 
  

- Trẻ biết chơi xếp ngôi nhà.Trẻ 
dùng khối hình xếp cạnh nhau 
tạo thành ngôi nhà, trồng hoa 
cây xanh để tạo khuôn viên 

 
- Ngôi  nhà, hình 
khối, cổng, cây, hoa 
, lá 
 

- Chơi xếp hình, xếp ngôi 
nhà 
- Chơi trồng cây  
 

 
 

     x x x 
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